
    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  

         TRẦN QUỐC TUẤN 

  

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 6 

                                  Tuần 19 (10/1/2022 – 16/1/2022 ) 

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC:  

I/ SỐ TỰ NHIÊN: 

 

II/ SỐ NGUYÊN: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

III/ HÌNH HỌC PHẲNG: 

 

IV/ THỐNG KÊ: 

 



B. BÀI TẬP THỰC HÀNH 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Giá trị của biểu thức 75 : 5 + 10 – 4 là 

    A. 1   B. 21    C. 15    D. 6 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 8. 42 – 63 : 32 + 11 là  

A. 83        B.68                              C.132              D. 75 

  

Câu 3: Giá trị của biểu thức

  

 390: 500 125 35.7   

 

      A. 3         B. 30                             C. 4                D. 5 

Câu 4: Giá trị của biểu thức   (- 18)  + ( - 24) + 35  là  

   A.  7         B. -7                              C. 79                    D. - 79 

  Câu 5 : Giá trị của biểu thức    5 2 . 5 2     là 

     A.  49         B. – 49                             C. 21                 D. – 21 

  Câu 6 : Giá trị của biểu thức    ( 148) 57 148 13      là 

       A.  – 70         B. 70                          C. 44                 D. – 44 

  Câu 7: Giá trị của biểu thức        5 . 14 24 15 : 3     là 

       A.  – 70         B. 70                          C. 45                D. – 44 

  Câu 7: Giá trị của biểu thức   
32 2021( 5) 81: ( 3) ( 1)      là 

       A.  – 64        B. 45                        C. 23                D. – 23 

Câu 8: Giá trị của x thỏa mãn: 25 x 12  là 

 A. 37           B. 13           C. 23   D. 3 

Câu 9: Giá trị của x thỏa mãn: ( 15) x 12   là 

 A. 27           B. – 27            C. 13   D. 3 

Câu 10: Giá trị của x thỏa mãn: 6 93 3x     là 

 A. 15           B.– 16            C. 16   D. – 15 

Câu 11: Vào một ngày mùa đông ở Thị Xã SaPa –Việt Nam,buổi sáng có nhiệt 

độ  là 12 độ C, buổi tối nhiệt độ là -3 độ C. Nhiệt độ đã giảm đi bao nhiêu độ  từ 

buổi sáng đến buổi tối ? 



A. 15           B.– 16            C. 16   D. – 15 

Câu 12: Một chiếu diều đang ở độ cao 90m, sau đó nó hạ xuống 20m, rồi lại lên 

cao 30m, hạ xuống 10m. Hỏi sau ba lần thay đổi, chiếc diều ở độ cao bao nhiêu 

mét?  

A. 130m;  B. 50m;  C. 240m; D. 90m. 

Câu 13:Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là 6 .C   Nhiệt độ tại phòng sẽ là 

bao nhiêu độ C nếu giảm xuống 7 ?C  

 A. 06 C .   B. 07 C .               C. 013 C .                   D. 013 C . 

Câu 14:Một thang máy đang ở tầng hầm thứ 3, nó đi lên 10 tầng, sau đó đi 

xuống 9 tầng. Thang máy dừng lại ở tầng: 

    A. Tầng 2           B. Tầng 1            C. Tầng hầm thứ 4         D. Tầng hầm thứ 2 

Câu 14: Điều tra tuổi của 20 bé đăng ký tiêm chủng tại phường 12 trong một 

buổi sáng. Người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau: 

 2 3 2 3 1 4 3 2 4 2 

3 4 3 2 3 2 1 2 3 4 

Có bao nhiêu bé 3 tuổi? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 15. Lan muốn tìm hiểu thức ăn sáng của các bạn trong lớp. Lan đã lập 

được bảng điều tra số liệu như sau: 

Món ăn sáng Kiểm đếm Số bạn ăn 

Xôi 
 

11 

Bánh mì 
 

4 

Bánh bao 
 

8 

Cơm tấm 
 

5 

Phở 
 

2 

Hỏi món ăn nào được số bạn ăn nhiều nhất 

A. Bánh mì 

B. Xôi 



C. Cơm tấm 

D. Phở 

 Câu 16. Điều tra về các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A. Bạn Nam đã 

thu thập được các thông tin sau: 

Môn thể thao Kiểm đếm Số bạn ưa thích 

Bóng đá 
 

 

Cầu lông 
 

 

Đá cầu 
 

 

Bóng rổ 
 

 

Môn thể thao nào được số bạn ưa thích nhiều nhất? 

A. Bóng đá 

B. Cầu lông 

C. Đá cầu 

D. Bóng rổ 

II/ TỰ LUẬN 

  Bài 1: Một trường học có khoảng từ 100 đến 150 học sinh khối 6. Khi xếp 

thành 10 hàng, 12 hàng, 15 hàng đều vừa đủ. Vậy hỏi số học sinh khối 6 của 

trường đó là bao nhiêu? 

Bài 2: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 60m, rộng 24m. Người ta chia 

thành những thửa đất hình vuông bằng nhau, để mỗi thửa đất đó có diện tích lớn 

nhất thì độ dài cạnh mỗi thửa đất đó là bao nhiêu? 

Bài 3: Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Hỏi có thể chia đội y tế đó nhiều nhất 

thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ. 

 Bài 4: Đầu năm học An được mẹ dẫn đi mua sách, vở để học tập. Mẹ mua 01 bộ 

sách giáo khoa và 20 quyển vở, mẹ trả cho người bán hàng hết 830 000 đồng. 

Biết một bộ sách giá 710 000 đồng. Hỏi một quyển vở giá bao nhiêu? 

 

 

 


